
  

  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI GIỮA KÌ I  - TOÁN 5 

Đề số 5 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi ý đúng ghi nhận 0,5 điểm. 

Câu 1. Số? 

4 460 984 = 4 000 000 + 400 000 + ? + 900 + 80 + 4 

A. 60 000 B. 600 000 C. 6000 D. 60 

Câu 2. Giá trị của chữ số 7 trong số 12, 4753 là: 

A. 700 B. 0,7 C. 0,07 D. 0,007 

3 
Câu 3. Cho 2 

5 
ha ..........260 099 m2 . Dấu >, <, = thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. > B. < C. = D. Không dấu 

nào. 

Bài 4. Phân số thập phân lớn hơn 5 và nhỏ hơn 
16 

3 
có thể là là: 

 

545 
A. 

100 

55 
B. 

10 

 5250 
C. 

1000 

535 
D. 

100 

Bài 5. Hỗn số biểu diễn phần tô màu trong hình là: 
 



  

  

 

 

+ 

A. 2 
7 

9 

 7  
B. 2 

12 
C. 2 

8 

9 

1 
D. 2 

2 
1 

Câu 6. Tìm độ dài mà 
3 

của nó bằng 60 m. 

A. 120 m B. 150 m C. 20 m D. 180 m 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Bài 1. Tính 

3 11 
a) 

7 9 

b) 23 460 : 5 – 2   (56 + 144)  
4 (  1  3    9  

c)    –   + 
5   2 8   10 

d) 2024   (56 + 13) – 2024   35 + 2   1012   66 

Bài 2. Số? 
 

1 
a) 5 ha 

4 
= .......... km2 

 7  
b) 4 

10 
m2 = .......... dm2 

Bài 3. Một nhà hát hình vuông có cạnh là 25 m. Người ta định lát nền nhà hát đó 

bằng loại gạch vuông cạnh 5 dm, mỗi hộp gạch có 5 viên. Hỏi để lát hết nền nhà 

hát đó thì cần bao nhiêu hộp gạch? 

Bài 4. Viết số thập phân có: 

a) Sáu mươi năm đơn vị, ba phần trăm 

b) Bảy đơn vị, tám phần mười, bốn phần trăm, hai phần nghìn. 

Bài 5. Cho bốn chữ số 4, 7, 0, 1. Em hãy viết số thập phân nhỏ nhất được lập từ 

các chữ số trên sao cho mỗi chữ số chỉ xuất hiện đúng 1 lần. 


